
Nam nữ Mã số ngạch Bậc
Hệ số 

lương

Thời điểm 

tính để nâng 

bậc lương 

kế tiếp

Bậc Hệ số

Ngày, tháng, 

năm được 

hưởng

Chênh 

lệch hệ số 

lương do 

nâng bậc

Số 

tháng 

hưởng 

lương 

mới

 Tiền 

lương tăng 

thêm do 

nâng bậc 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Đình Cường 12/6/1995 Dược sĩ

Dược sĩ hạng 

III, viên chức 

Khoa Dược-

Trang thiết bị-

Vật tư y tế

V.08.08.22 1/9 2.34 01/5/2021 2/9 2.67 01/05/2024 0.33 8 4752000

2 Ngô Thị Mơ 20/02/1982 Bác sĩ

Bác sĩ hạng 

III, viên chức 

Khoa Khám 

bệnh

V.08.01.03 5/9 3.66 01/5/2021 6/9 3.99 01/5/2024 0.33 8 4752000

3 Dương Thị Kim Loan 20/02/1975 Y sĩ

Y sĩ hạng 

IV/Trạm y tế 

xã Hoài Sơn

V.08.03.07 8/12 3.26 01/5/2022 9/12 3.46 01/5/2024 0.2 8 2880000

Tổng số cán bộ, viên chức có mặt tại thời điểm báo cáo: 301 người (TTYT: 178 + 123 y tế xã, thị trấn)

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƢƠNG THÁNG 5 NĂM 2024

Ghi chú

Tổng số cán bộ, viên chức được nâng bậc lương: 06 người

Số 

TT
HỌ VÀ TÊN

Năm sinh
Lƣơng hiện hƣởng                                                   

(theo NĐ 204/2004/NĐ-CP)
Đề nghị nâng bậc lƣơng

Trình độ 

chuyên 

môn đào 

tạo

Chức vụ/chức 

danh đơn vị 

công tác
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4 Huỳnh Công Lượng 04/9/1973 Y sĩ

Y sĩ hạng 

IV/Trạm Y tế 

phường Hoài 

Đức 

V.08.03.07 8/12 3.26 01/5/2022 9/12 3.46 01/5/2024 0.2 8 2880000

5 Mai Thị Hồng Trâm 18/9/1983

Hộ sinh 

trung 

cấp

Hộ sinh hạng 

IV/Trạm Y tế 

xã Hoài Phú

V.08.06.16 8/12 3.26 01/5/2022 9/12 3.46 01/5/2024 0.2 8 2880000

6 Phạm Thị Phượng 29/12/1968

Hộ sinh 

trung 

cấp

Hộ sinh hạng 

IV/Trạm y tế 

xã Hoài 

Hương

V.08.06.16 12/12

4.06 

+12

%

01/5/2023 12/12

4.06

+13

%

01/5/2024 0.01 8 144000

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hữu Vinh

Hoài Nhơn, ngày        tháng 5 năm 2024
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